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GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NĂM 2017

Số: 04/TB-HĐTD Kim Bôi, ngày 12 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
Kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển và lịch xét tuyển 

Phỏng vấn viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo chỉ tiêu năm 2017

Thực hiện các Công văn của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình: số 912/SNV- 
TCBC&TCPCP ngày 05/5/2017 về việc cơ cấu chuyên môn thực hiện kế hoạch biên chế 
sự nghiệp giáo dục & đào tạo của ủ y  ban nhân dân huyện Kim Bôi; số  1089/SNV- 
ccvc ngày 29/5/2017 về việc thẩm định Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo 
dục & Đào tạo năm 2017; số 1184/SNV-CCVC ngày 07/6/2017 về việc tuyển dụng viên 
chức Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo của ủy  ban nhân dân huyện Tân Lạc năm 2017.

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo chỉ tiêu năm 2017 
thông báo lịch thi như sau:

1. Có 02 (Hai) thí sinh không đủ điều kiện dự thi (cỏ danh sách kèm theo);
Các thí sinh không đủ điều kiện dự thi đến phòng Nội vụ huyện Kim Bôi để nhận

lại hồ so dự tuvển.
2. Có 307 (Ba trăm linh bảy) thí sinh đủ điều kiện dự thi: (cỏ danh sách kèm 

theo);
2. Khai mạc kỳ thi:
- Thời gian: Đúng 14 giờ 00 phút ngày 28/7/2017, tổ chức khai mạc kỳ thi, thông 

qua quy chế thi tuyển đối với các thí sinh.
- Địa điểm: Hội trường tầng II-ƯBND huyện Kim Bôi (khu Tân Thành, thị trấn 

Bo, Kim Bôi, Hòa Bình).
3. Tổ chức thi phỏng vấn các chuvên ngành cần tuyển:
- Thời gian: Từ 7h00’ đến 17h30’ ngày 29/7/2017.
- Địa điềm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kim Bôi (khu Thành Công, 

thị trấn Bo, Kim Bôi, Hòa Bình).
Đe nghị thí sinh có mặt đúng thời gian và địa điểm theo quy đinh. Khi đi thí sinh 

mang theo các giấy tờ tùy thân có dán ảnh như: Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu 
hoặc Giấy phép lái xe. Mọi thông tin chi tiết cần trao đôi, đề nghị liên hệ trực tiếp về 
Phòng Nội vụ huyện Kim Bôi. Hội đồng xét tuyến viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào 
tạo chỉ tiêu năm 2017 thông báo để thí sinh được biết./.

Nơi nhận:
- Các thí sinh dự thi;
- Lưu: HĐTD.
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1 Trần Thị Nguyệt Ánh 07/7/1996 K Anh Sơn - Nghệ An CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi CNTN
2 Bùi Ngọc Ảnh 24/10/1993 M Kim Bôi - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi

*

3 Bùi Thị Bình 15/4/1993 M Hạ Bì - Kim Bôi CĐ GD Mầm non TBkhá Kim Bôi
4 Bùi Ngọc Châm 28/10/1991 M Bình Son - Kim Bôi CĐ GD mầm non Khá Kim Bôi — '  Ị0:
5 Bùi Thị Chiến 05/12/1995 M Kim Bình - Kim Bôi CĐ SP Mầm non Giỏi Kim Bôi [ \  ' ị ệ i /

6 Bùi Thị Cúc 03/2/1995 M Gia Mô - Tân Lạc CĐ GD Mầm non Khá Tân Lạc 122/
7 Bùi Thị Diệp 9/12/1996 M Vĩnh Đồng - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi CNTNut
8 Bùi Thị Hà 6/9/1995 M Đông Bắc - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi
9 Bùi Thị Hằng 09/3/1995 M Tú Son - Kim Bôi CĐ GD Mầm non TB khá Kim Bôi
10 Trần Thị Thúy Hằng 06/9/1995 M Đông Lai - Tân Lạc ĐH GD Mầm non Khá Tân Lạc
11 Bùi Thị Hiến 31/3/1993 M Trung Bì - Kim Bôi CĐ GD Mầm non TB khá Kim Bôi
12 Trần Thu Hồng 12/9/1995 K Đông Lai - Tân Lạc CĐ SP Mầm non Khá Tân Lạc
13 Bùi Ngọc Huế 16/07/1995 M Xuất Hóa - Lạc Son CĐ GD Mầm non Khá Tân Lạc
14 Bùi Thị Linh Huệ 29/5/1995 M Ngọc Mỹ - Tân Lạc CĐ GD Mầm non TB khá Tân Lạc
15 Bùi Thị Hường 23/9/1992 M Hạ Bì - Kim Bôi CĐ GD Mầm non TBkhá Kim Bôi
16 Bạch Thị Huyền 03/9/1994 M Hợp Kim - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi
17 Bùi Thị Khuê 29/8/1995 M Tú Son - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi
18 Bùi Thị Thanh Lam 14/11/1995 M Tú Son - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi
19 Hà Thị Lan 20/8/1985 Thái Thung Khe - Mai Châu CĐ GD Mầm non Khá Tân Lạc
20 Bùi Thị Lệ 22/10/1995 M Thu Phong - Cao Phong CĐ GD Mầm non TBkhá Kim Bôi
21 Hoàng Thị Thùy Linh 11/4/1995 M Luông Sơn - Lương Son CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi



22 Quách Thị Linh 28/12/1995 M Hạ Bì - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi
23 Bùi Thị Loan 30/6/1994 M Mỵ Hòa - Kim Bôi CĐ GD Mầm non TBkhá Kim Bôi
24 Bùi Thị Lương 12/3/1995 M Vĩnh Đồng - Kim Bôi CĐ GD Mầm non TB khá Kim Bôi
25 Bùi Thị Mai Lương 24/8/1996 M Vĩnh Tiến - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi CNTN
26 Bùi Thị Mai 15/11/1993 M Tử Nê-Tân Lạc ĐH SP Mầm non Khá Kim Bôi
27 Bùi Thị Ngọc Mai 16/12/1988 M Kim Tiến - Kim Bôi ĐH SP Mầm non Khá Kim Bôi
28 Đinh Thị Mạnh 11/8/1991 M Nuông Dăm - Kim Bôi CĐ GD Mầm non TBkhá Kim Bôi
29 Bùi Thị Nga 23/9/1993 M Vĩnh Đồng - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Giỏi Kim Bôi
30 Bùi Thị Thu Nga 07/5/1996 M Đú Sáng - Kim Bôi CĐ GD Mần non Khá Kim Bôi CNTN
31 Bùi Thị Hương Nhài 05/12/1994 M Đông Bắc - Kim Bôi ĐH GD Mầm non Giỏi Kim Bôi Tín chỉ
32 Bùi Thị Nhâm 5/3/1993 M Cuối Hạ - Kim Bôi CĐ GD Mầm non TB khá Kim Bôi
33 Bùi Thị Nhâm 27/9/1994 M Nam Thượng - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi
34 Lò Thị Nhâm 21/10/1995 Tày Hợp Đồng - Kim Bôi CĐ GD Mầm non TB khá Kim Bôi T

35 Quách Thị Nhàn 15/6/1993 M Nam Thượng - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi ------------- 5

36 Bùi Thị Nhật 29/10/1991 M Cao Dương - Lương Sơn CĐ GD Mầm non TB khá Kim Bôi
37 Bùi Thị Nhiển 6/10/1994 M Đú Sáng - Kim Bôi CĐ GD Mần non TBkhá Kim Bôi
38 Hoàng Thị Oanh 24/10/1992 K Mường Khến -Tân Lạc CĐ GD Mầm non TB khá Tân Lạc
39 Bùi Thị Bích Phương 12/12/1994 M Đú Sáng - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi
40 Bùi Thị Minh Phương 14/5/1996 M Kim Tiến - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi CNTN
41 Bùi Thị Sinh 20/5/1997 M Sơn Thủy - Kim Bôi CĐ SP Mầm non Giỏi Kim Bôi CNTN
42 Bùi Thị Thanh 14/01/1995 M Sơn Thủy - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi
43 Quách Thị Thanh 1/2/1992 M Cuối Hạ - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi
44 Bùi Thị Thảo 19/3/1995 M Hợp Đồng - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi
45 Bùi Thị Thảo 30/12/1994 M Đú Sáng - Kim Bôi CĐ GD Mần non TB khá Kim Bôi
46 Bùi Thị Thơ 22/2/1994 M Trung Bì - Kim Bôi ĐH GD Mầm non Khá Kim Bôi
47 Bùi Thị Thoa 23/12/1992 M Thượng Bì - Kim Bôi CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi
48 Bùi Thị Thực 06/2/1993 M Thượng Bì - Kim Bôi CĐ GD Mầm non TB khá Kim Bôi
49 Bùi Thị Thúy 17/9/1986 M Kim Truy - Kim Bôi CĐ GD Mầm non TBkhá Kim Bôi
50 Bùi Thị Thùy 10/12/1988 M Nam Thượng - Kim Bôi ĐH SP Mầm non Khá Kim Bôi
51 Bùi Thu Thủy 4/8/1995 M Đú Sáng - Kim Bôi CĐ GD Mầm non TB khá Kim Bôi
52 Cao Thị Thủy 28/5/1996 M Phú Lão - Lạc Thủy CĐ GD MN - SP ÂN Khá Kim Bôi
53 Đinh Thị Tuyết 10/02/1996 M Con TB Quyết Chiến - Tân lạc CĐ GD Mầm non Khá Kim Bôi CNTN



54 Bạch Thị Vân 08/07/1991 M Tú Son - Kim Bôi ĐH GD Mầm non Khá Kim Bôi
55 Bùi Thị Vui 2/6/1993 M Kim Truy - Kim Bôi CĐ GD Mầm non TBkhá Kim Bôi
56 Bùi Thị Xuân 21/9/1993 M Vĩnh Đồng - Kim Bôi CĐ GD Mầm non TB khá Kim Bôi
57 Bùi Thị Ngọc Ân 14/12/1995 M Kim Bình - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
58 Đinh Hải Anh 29/6/1994 M Bình Som - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
59 Bùi Thị Xuân Bảo 08/9/1996 M Kim Bình - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
60 Bùi Thị Bích 21/3/1995 M Thanh Hối - Tân Lạc TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
61 Quách Thị Bộ 19/5/1990 M Lập Chiêng - Kim Bôi TC SP Mầm non TB khá Kim Bôi
62 Bùi Thị Cát 28/10/1993 M Kim Truy - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
63 Bùi Thị Chúc 20/12/1989 M Thượng Bì - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
64 Bùi Thị Cúc 02/12/1989 M Do Nhân - Tân Lạc TC SP Mầm non Giỏi Tân Lạc
65 Bùi Thị Hương Cúc 20/2/1991 M Hạ Bì - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
66 Bùi Thị Đào 21/11/1994 M Tú Son - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
67 Bạch Thị Diện 21/10/1995 M Tú Son - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
68 Bùi Thị Ngọc Diệp 25/6/1995 M Thượng Bì - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
69 Đinh Thị Dung 20/5/1996 M Phúc Tiến - Kỳ Son TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
70 Bùi Thị Dung 07/8/1990 M Ngọc Mỹ - Tân Lạc TC SP Mầm non Giỏi Tân Lạc
71 Bùi Thị Dược 30/7/1991 M Cuối Hạ - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
72 Đinh Thị Được 12/10/1991 M Họp Đồng - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
73 Đinh Thị Dường 1/5/1993 M Quy Hậu - Tân Lạc TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
74 Bùi Thị Dượng 20/4/1996 M Đông Lai - Tân Lạc TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
75 Bùi Thị Giang 18/03/1997 M Đông Bắc - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi CNTN
76 Nguyễn Thị Ngọc Hải 7/11/1994 M Tân Thành - Lưcrng Son TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
77 Bùi Thị Hằng 15/5/1991 M Hạ Bì - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
78 Bùi Thị Hạnh 20/10/1994 M Cuối Hạ - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
79 Nguyễn Thái Hạnh 06/12/1991 K Mường Khến -Tân Lạc TC SP Mầm non Giỏi Tân Lạc
80 Bùi Thị Hạnh 28/11/1991 M Trung Bì - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
81 Bùi Thị Hiền 01/10/1993 M Ngọc Mỹ - Tân Lạc TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
82 Bùi Thị Hiền 1/8/1996 M Ngọc Lâu - Lạc Son TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
83 Đinh Thị Bích Hiển 26/2/1992 M Phúc Tiến - Kỳ Son TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
84 Bùi Thị Hoa 10/10/1989 M Gia Mô - Tân Lạc TC SP Mầm non Giỏi Tân Lạc
85 Ngô Hồng Hoa 19/03/1994 K TT Kỳ Sơn - Kỳ Sơn TC SP Mầm non Khá Kim Bôi



86 Bùi Thị Hòa 8/4/1984 M Nhân Nghĩa - Lạc Sơn TC SP Mầm non TB khá Kim Bôi
87 Bùi Thị Thu Hoài 4/12/1996 M Trung Bì - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
88 Bùi Thị Hoài 08/6/1991 M Lỗ Sơn - Tân Lạc TC GD Mầm non Khá Tân Lạc
89 Trần Thu Hoài 13/1/1997 K Kim Bình - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi CNTN
90 Bùi Thị Hoài 03/4/1993 M Sào Báy - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
91 Bạch Thị Hoàn 12/10/1983 M Thanh Nông - Lạc Thủy TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
92 Bùi Thị Hoàn 15/8/1992 M Vĩnh Tiến - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
93 Bạch Thị Huế 30/4/1984 M Vĩnh Tiến - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
94 Bùi Thị Thu Huệ 28/8/1984 M Thượng Bì - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
95 Bùi Thị Lan Hương 19/8/1997 M Bình Sơn - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
96 Quách Thị Hương 9/4/1990 M Hợp Kim - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
97 Bạch Thị Hường 11/05/1988 M Tú Sơn - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
98 Bùi Thị Huyên 02/4/1983 M Ngổ Luông - Tân lạc TC SP Mầm non Khá Tân Lạc
99 Nguyễn Thị Huyền 18/7/1989 M Mỵ Hòa - Kim Bôi TC SP Mầm non TBkhá Kim Bôi
100 Bùi Thu Lệ 19/4/1996 M Định Giáo - Tân Lạc TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
101 Bùi Thị Lệ 29/4/1985 M Mường Khến -Tân Lạc TC SP Mầm non Khá Tân Lạc
102 Bùi Thị Bích Lệ 31/1/1994 M Kim Bình - Kim Bôi TC SP Mầm non TB khá Kim Bôi
103 Bùi Thị Lệ 02/5/1983 M Trung Bì - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
104 Bùi Thị Liền 12/03/1997 M Thượng Bì - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi CNTN
105 Đinh Thị Ngọc Linh 19/5/1995 M Kim Tiến - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
106 Bùi Thị Loan 03/9/1988 M Tú Sơn - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
107 Bùi Thị Mỹ Lợi 19/12/1997 M Hạ Bì - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi CNTN
108 Bùi Thị Lụa 22/9/1995 M Bắc Sơn - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
109 Bùi Thị Lừng 29/9/1991 M Vĩnh Đồng - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
110 Bùi Thị Hương Lý 04/7/1985 M Quy Hâu - Tân Lạc TC SP Mầm non Giỏi Tân Lạc
111 Bạch Linh Mơ 18/8/1990 M Sơn Thủy - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
112 Quách Thúy Nga 28/06/1995 M Kim Bình - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
113 Bùi Thị Nga 13/9/1993 M Nật Sơn - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
114 Bùi Thị Nga 15/2/1993 M Phú Cường - Tân Lạc TC SP Mầm non Khá Tân Lạc
115 Bùi Thị Thúy Ngân 06/7/1992 M Quý Hòa - Lạc Sơn TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
116 Bùi Thị Nghiệp 03/05/1995 M Đú Sáng - Kim Bôi TC SP Mầm non TB khá Kim Bôi
117 Bùi Thị Nguyệt 25/12/1989 M Phú Cường - Tân Lạc TC SP Mầm non Khá Tân Lạc



118 Bùi Thị Ánh Nguyệt 03/8/1995 M Nuông Dăm - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
119 Quách Thị Nhâm 23/3/1993 M Hưng Thi - Lạc Thủy TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
120 Bùi Thị Nhâm 20/8/1988 M Lỗ Sơn - Tân Lạc TC SP Mầm non Khá Tân Lạc
121 Bùi Thị Nhu 4/7/1986 M Phong Phú - Tân Lạc TC SP Mầm non Khá Tân Lạc
122 Quách Thị Nhung 02/3/1986 M Vĩnh Tiến - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
123 Bùi Thị Nhung 04/3/1992 M Đú Sáng - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
124 Bùi Thùy Nương 1/11/1993 M Kim Bình - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
125 Bùi Thị Kim Oanh 08/10/1991 M Nuông Dăm - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
126 Bùi Thị Phấn 1/5/1994 M Sào Báy - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
127 Bùi Thị Phiến 02/3/1994 M Kim Truy - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
128 Bạch Thúy Phương 10/11/1986 M Đú Sáng - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
129 Bùi Thị Phương 03/8/1994 M Phong Phú - Tân Lạc TC SP Mầm non Khá Tân Lạc
130 Bùi Thị Phương 20/8/1989 M Nam Thượng - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
131 Bùi Thị Thu Phương 24/02/1993 M Kim Bình - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
132 Đinh Thị Phương 09/2/1996 M Tuân Lộ - Tân Lạc TC SP Mầm non Khá Tân Lạc CNTN
133 Bùi Huệ Phương 12/11/1994 M Bình Sơn - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi

>134 Đinh Thị Phượng 18/1/1992 M Phong Phú - Tân Lạc TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
135 Bùi Thu Phượng 24/3/1993 M Sào Báy - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
136 Đặng Thị Quế 15/2/1988 K Kim Sơn - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
137 Bùi Thị Quyết 16/7/1996 M Hạ Bì - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
138 Cao Thị Sự 09/9/1990 M Do Nhân - Tân Lạc TC SP Mầm non TB khá Kim Bôi
139 Bùi Thị Tảo 29/9/1984 M Phong Phú - Tân Lạc TC SP Mầm non Khá Kim Bôi

140 Bùi Thị Thắm 15/10/1983 M Vĩnh Tiến - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
141 Bạch Thị Thảo 11/10/1991 M Hợp Đồng - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
142 Quách Thị Thêm 31/10/1991 M Hạ Bì - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi VB 2
143 Bùi Thị Thịnh 20/7/1993 M Cuối Hạ - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
144 Quách Thị Thoa 11/8/1995 M Hưng Thi - Lạc Thủy TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
145 Bùi Thị Thú 15/5/1991 M Ngọc Mỹ - Tân Lạc TC SP Mầm non Khá Tân Lạc
146 Bùi Minh Thúy 7/4/1995 M Hùng Tiến - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
147 Bùi Thị Thanh Thủy 18/10/1986 M Vĩnh Đồng - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
148 Quách Thị Thủy 8/7/1988 M Quy Hâu - Tân Lạc TC SP Mầm non Giỏi Tân Lạc
149 Triệu Thị Tình 26/1/1990 Dao Tú Sơn - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi

V
c

\
 I

 .
* 

V



150 Bùi Thị Toàn 1/12/1986 M Đú Sáng - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
151 Bùi Thị Trang 06/4/1986 M Hùng Tiến - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
152 Nguyễn Thùy Trang 22/8/1988 K Mãn Đức - Tân Lạc TC SP Mầm non Giỏi Tân Lạc
153 Đinh Thị Thu Trang 15/6/1995 M Hào Lý - Đà Bắc TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
154 Đinh Thị Kiều Trang 19/11/1990 Tày Kim Tiến - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
155 Bùi Hồng Tươi 12/5/1993 M Kim Bình - Kim Bôi TC SP Mầm non Khá Kim Bôi
156 Bùi Thị Vĩnh 08/8/1990 M Đú Sáng - Kim Bôi TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
157 Lò Thị Vương 08/11/1994 Thái Tòng Đậu - Mai Châu TC SP Mầm non TB khá Tân Lạc
158 Nguyễn Thị Hà Xuân 07/1/1992 M Trung Minh - TP Hòa Bìr TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
159 Bùi Thị Yến 14/8/1993 M Do Nhân - Tân Lạc TC SP Mầm non Giỏi Kim Bôi
160 Giang Thị Châm 29/10/1991 K Mường Khến -Tân Lạc TC SP Mầm non Giỏi Tân Lạc
161 Đồng Thị Mai Anh 06/3/1996 M Thanh Hối - Tân Lạc CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi CNTN
162 Bùi Thị Ngọc Ánh 12/08/1994 M Nuông Dăm - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
163 Nguyễn Thị Ánh 03/1/1992 M Hợp Châu - Lương Sơn CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
164 Bùi Thị Bình 10/10/1994 M Kim Tiến - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
165 Bùi Đức Bình 26/10/1993 M Hạ Bì - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi
166 Bùi Thị Hà Chi 14/11/1993 M Kim Bình - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
167 Bùi Huy Chương 10/08/1990 M Nam Thượng - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Giỏi Kim Bôi
168 Lương Đức Cường 10/4/1993 K Tuân Lộ - Tân Lạc CĐ SP Tiểu học Khá Kim Bôi
169 Bùi Thị Đẳng 21/7/1989 M Nật Sơn - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
170 Quách Thị Danh 11/03/1992 M Kim Bình - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
171 Bùi Thị Diệp 06/09/1994 M Bắc Sơn - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TBkhá Kim Bôi
172 Bùi Thị Diệu 25/10/1993 M Hạ Bì - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi
173 Bùi Thị Dung 27/12/1990 M Kim Bình - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
174 Bùi Thúy Dương 28/11/1994 M Đú Sáng - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Giỏi Kim Bôi
175 Bùi Mai Duyên 12/12/1994 M Sào Báy - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi
176 Nguyễn Thị Thu Hà 13/10/1995 M Kim Bình - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Giỏi Kim Bôi Tín chỉ
177 Bùi Thị Hà 15/3/1994 M Kim Truy - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
178 Bùi Thị Hạ 01/3/1992 M Hùng Tiến - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
179 Bùi Thị Hồng Hải 20/6/1993 M Bắc Sơn - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
180 Mã Thị Thu Hằng 08/06/1995 Tày Kim Bình - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
181 Đinh Thị Hằng 6/3/1995 M Long Sơn - Lương Sơn CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi



182 Bùi Hồng Hạnh 30/12/1994 M Họp Đồng - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
183 Bùi Thị Hậu 14/9/1994 M Vĩnh Đồng - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
184 Bùi Thị Thu Hiền 29/06/1991 M Nam Thượng - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Giỏi Kim Bôi Tín chỉ
185 Bùi Thị Thu Hiền 18/12/1994 M Sơn Thủy - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi
186 Quách Thi Thu Hiền 2/10/1989 M Bình Sơn - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
187 Nguyễn Thị Hoa 12/02/1995 M Đông Phong - Cao Phong CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
188 Bùi Quỳnh Hoa 24/12/1991 M Hạ Bì - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
189 Nguyễn Dưonng Ngọc Hoa 21/7/1993 M Tân Thành - Lương Sơn CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
190 Bùi Thị Hòa 04/8/1993 M Sơn Thủy - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Xuất sắc Kim Bôi
191 Quách Thị Thu Hoài 16/11/1993 M Trung Bì - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi Tín chỉ
192 Bùi Thị Thu Hồng 1/10/1994 M Thượng Tiến - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi
193 Nguyễn Thị Huệ 25/09/1995 Kinh Họp Kim - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Giỏi Kim Bôi Tín chỉ
194 Bùi Thị Huệ 26/2/1991 M Hạ Bì - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Giỏi Kim Bôi
195 Bạch Thị Hương 24/12/1992 M Sơn Thủy - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi Tín chỉ
196 Đinh Thị Hương 30/12/1991 M Bắc Sơn - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi Tín chỉ
197 Lê Mai Hương 07/12/1994 K Thị trấn Bo - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi
198 Bùi Thị Hựớng 17/5/1995 M Vĩnh Đồng - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
199 Bùi Thị Hường 30/7/1993 M Thượng Bì - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
200 Đinh Thị Huynh 13/11/1995 M Phú Cường - Tân Lạc CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
201 Phạm Trung Kiên 12/10/1992 Kinh Hợp Kim - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi Tín chỉ
202 Bùi Thị Lan 10/01/1995 M Kim Bôi - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
203 Bùi Thị Nhật Lệ 9/9/1993 M Cao Dương - Lương Sơn CĐ GD Tiểu học Giỏi Kim Bôi
204 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/09/1995 Kinh Thanh Hà - Lạc Thủy CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi Tín chỉ
205 Hồ Thị Thùy Linh 04/12/1994 M Nam Thượng - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
206 Bùi Thị Mai Lụa 15/06/1992 M Hạ Bì - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
207 Bùi Thị Lưu 16/8/1995 M Vĩnh Đồng - Kim Bôi ĐH SP Tiểu học Giỏi Kim Bôi
208 Bùi Thị Mai 5/5/1991 M Hợp Đồng - Kim Bôi ĐH SP Tiểu học Khá Kim Bôi
209 Bùi Thị Quỳnh Mai 17/5/1991 M Tú Sơn - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
210 Bùi Như Mai 03/6/1994 M P.Đồng Tiến - TP Hòa Bìn ĐH GD Tiểu học Giỏi Kim Bôi
211 Lê Thị Phương Mai 01/11/1996 M Cao Thắng - Lương Sơn CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
212 Bùi Thanh Mai 28/7/1996 M Thanh Lương - Lương Sơi CĐ GD Tiểu học Giỏi Kim Bôi

' 213 Bùi Thị Minh 09/05/1994 M Đú Sáng - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Giỏi Kim Bôi Tín chỉ



214 Bạch Thị Minh 22/03/1993 M Vĩnh Đồng - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi Tín chỉ
215 Quách Huyền My 05/11/1994 M Liên Hòa - Lạc Thủy CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
216 Bùi Thị Ngần 23/02/1992 M Hạ Bì - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Giỏi Kim Bôi
217 Quách Thi Ngần 20/4/1989 M Thanh Nông - Lạc Thủy CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
218 Bùi Văn Nhi 10/10/1986 M Kim Sơn - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
219 Phí Hồng Nhung 15/10/1994 Tày Vĩnh Đồng - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
220 Nguyễn Huyền Nhung 28/9/1993 K Thượng Cốc - Lạc Sơn CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi CNTN
221 Bùi Thị Nụ 03/08/1993 M Hạ Bì - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
222 Bùi Thị Mai Phương 24/01/1993 M Thượng Bì - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi Tín chỉ
223 Quách Thị Phương 13/11/1995 M Hạ Bì - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi
224 Bùi Thị Phương 16/10/1994 M Trung Bì - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi
225 Bùi Thị Xuân Phương 19/12/1995 M Hạ Bì - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TBkhá Kim Bôi
226 Bùi Thanh Quang 09/2/1994 M Tử Nê - Tân Lạc ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi
227 Bùi Thị Quỳnh 26/11/1995 M Tú Sơn - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
228 Nguyễn Như Quỳnh 8/9/1996 M Mỵ Hòa - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
229 Bùi Văn Quỳnh 10/10/1992 M Kim Truy - Kim Bôi CĐ SP Tiểu học Khá Kim Bôi
230 Bùi Thanh Sơn 14/12/1992 M Đông Bắc - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TBkhá Kim Bôi
231 Bùi Thị Tâm 10/03/1994 M Kim Sơn - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TBkhá Kim Bôi
232 Bùi Văn Thành 22/07/1994 M Lập Chiêng - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
233 Nguyễn Thị Thảo 15/07/1991 Kinh Tú Sơn - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
234 Bạch Thu Thảo 25/03/1993 M Mỵ Hòa - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
235 Đặng Hương Thảo 25/4/1995 M Kim Bình - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Xuất sắc Kim Bôi
236 Bùi Thị Phương Thảo 18/3/1994 M Quy Mỹ - Tân Lạc CĐ GD Tiểu học Giỏi Kim Bôi
237 Bùi Văn Thiện 23/06/1994 M Nam Thượng - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
238 Bùi Thị Thơ 7/7/1994 M Vĩnh Tiến - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi
239 Bùi Thị Thơm 15/5/1994 M Vĩnh Tiến - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
240 Bùi Thị Thu 29/05/1992 M Đông p lương Yên- Chương Mỹ - CĐ SP Tiểu học TB khá Kim Bôi
241 Bùi Thị Thu 18/02/1991 M Lập Chiêng - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
242 Bùi Thị Hoài Thu 8/8/1994 M Phong Phú - Tân Lạc CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
243 Bùi Thị Thu 10/11/1993 M Hạ Bì - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
244 Bùi Thị Thư 08/12/1993 M Vĩnh Đồng - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
245 Bạch Thị Ngọc Thư 17/12/1995 Đủ Sáng - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi



246 Đỗ Thị Thương 15/10/1996 M Mị Hòa - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Giỏi Kim Bôi chứng nhận"
247 Bùi Thị Thúy 30/9/1994 M Mãn Đức - Tân Lạc ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi
248 Bùi Thị Thùy 18/5/1995 M Hùng Tiến - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
249 Bùi Văn Tới 10/12/1990 M Hợp Kim - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
250 Đinh Thị Huyền Trang 15/07/1995 M Vĩnh Đồng - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Xuất sắc Kim Bôi Tín chỉ
251 Đoàn Hà Trang 8/10/1995 Kinh Nam Thượng - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi chứng nhận 3
252 Bạch Thị Trang 04/2/1991 M Hùng Tiến - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
253 Bùi Thị Thu Trang 26/10/1994 M Đông Bắc - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
254 Bùi Thị Thu Trang 20/6/1996 M Nật Sơn - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
255 Bùi Thị Tuyền 31/03/1991 M VĩnhTiến - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Giỏi Kim Bôi
256 Bùi Thị Tuyết 28/12/1994 M Kim Truy - Kim Bôi ĐH SP Tiểu học Khá Kim Bôi Tín chỉ
257 Bùi Quốc Việt 13/8/1993 M Hùng Tiến - Kim Bôi CĐ GD Tiểu học TB khá Kim Bôi
258 Bùi Thị Vọng 26/12/1992 M Sơn Thủy - Kim Bôi ĐH GD Tiểu học Khá Kim Bôi Tín chỉ
259 Bùi Thị Yến 27/08/1995 M Tử Nê - Tân Lạc ĐH GD Tiểu học Giỏi Kim Bôi Tín chỉ
260 Nguyễn Minh Yến 13/4/1995 Kinh Cao Phong - Cao Phong CĐ GD Tiểu học Khá Kim Bôi
261 Bùi Văn Dũng 12/11/1990 M Tú Sơn - Kim Bôi TC SP Tiểu học Khá Kim Bôi
262 Quách Thị Giá 10/10/1981 M Vĩnh Đồng - Kim Bôi TC SP Tiểu học Giỏi Kim Bôi
263 Bùi Thị Hà Giang 05/11/1997 M Hạ Bì - Kim Bôi TC SP Tiểu học Khá Kim Bôi
264 Nguyễn Lăng Thu Hằng 1/9/1997 Thái Sơn Thủy - Kim Bôi TC SP Tiểu học Giỏi Kim Bôi
265 Bùi Thị Hiền 31/8/1989 M Tú Sơn - Kim Bôi TC SP Tiểu học Giỏi Kim Bôi
266 Bùi Thị Thục Hiền 22/11/1992 M Hạ Bì - Kim Bôi TC SP Tiểu học Khá Kim Bôi
267 Bùi Thi Hương 2/12/1995 M Cuối Hạ - Kim Bôi TC SP Tiểu học Khá Kim Bôi
268 Bùi Thị Huyền 17/10/1997 M Trung Bì - Kim Bôi TC SP Tiểu học Khá Kim Bôi
269 Dương Thu Huyền 04/9/1992 Kinh Nam Thượng - Kim Bôi TC GD Tiểu học Khá Kim Bôi
270 Trần Thị Thanh Huyền 28/8/1996 M Nam Thượng - Kim Bôi TC SP Tiểu học Khá Kim Bôi
271 Hồ Ngọc Ánh 12/7/1993 M Nam Thượng - Kim Bôi TC GD Tiểu học Giỏi Kim Bôi
272 Dương Thị Thu 20/02/1991 D Đú Sáng - Kim Bôi TC SP Tiểu học Khá Kim Bôi
273 Nguyễn Bá Tưởng 10/11/1984 Kinh Con TB Nam Thượng - Kim Bôi TC SP Tiểu học Khá Kim Bôi
274 Bùi Thị Đào 30/11/1991 M Ngọc Sơn - Lạc Sơn ĐH Sư phậm Âm nhạc K Tân Lạc
275 Bùi Thị Hà 22/12/1985 M Vĩnh Tiến - Kim Bôi ĐH Sư phậm Àm nhạc G Kim Bôi
276 Bùi Thị Mích 23/10/1992 M Tuân Đạo - Lạc sơn ĐH Sư phậm Âm nhạc K Tân Lạc
•277 Bùi Văn Nhân 03/3/1993 M Tân Vinh - Lương Sơn CĐ Sư phạm Âm nhạc K Tân Lạc



278 Cao Viết Thắng 17/8/1993 M Ngọc Mỹ - Tân Lạc ĐH Sư phậm Âm nhạc K Tân Lạc
279 Bùi Thị Trinh 3/9/1993 M Trung Bi - Kim Bôi CĐ Sư phậm Âm nhạc K Kim Bôi
280 Bùi Thị Cưng 17/8/1986 M Sào Báy - Kim Bôi CĐ Sư phạm Mỹ Thuật K
281 Bùi Thị Ngọc 14/9/1992 M Kim Bôi - Kim Bôi CĐ Sư phạm Mỹ Thuật K Kim Bôi
282 Phạm Thị Phượng 15/2/1993 K Hạ Bì - Kim Bôi ĐH Sư phạm Mỹ Thuật K
283 Bùi Thị Thiện 3/11/1982 M Sào Báy - Kim Bôi CĐ Sư phạm Mỹ Thuật K
284 Bùi Văn Tú 14/01/1988 M Kim Sơn - Kim Bôi ĐH Sư phạm Mỹ Thuật K
285 Bùi Duy Tuyên 31/12/1993 M Vĩnh Đồng - Kim Bôi CĐ Sư phạm Mỹ Thuật K
286 Bùi Anh Đức 8/2/1985 M Hạ Bì - Kim Bôi ĐH Kỹ sư CCTT K Kim Bôi
287 Nguyễn Sĩ Hiệp 26/9/1986 Kinh Mường Khen - Tân Lạc CĐ CN thông tin K Kim Bôi cc Sư phạm
288 Nguyễn Thị Thu Huệ 7/1/1995 Kinh Cố Nghĩa - Lạc Thủy ĐH SP Tin học K Kim Bôi
289 Bùi Thị Hường 20/2/1995 M Họp Đồng - Kim Bôi ĐH SP Tin học TB Kim Bôi CNTN
290 Bùi Thu Hường 1/10/1989 M Nam Thương - Kim Bôi ĐH Tin học TB khá Kim Bôi
291 Bùi Văn Mạnh 11/7/1987 M Kim Bôi - Kim Bôi ĐH Công nghệ thông tin TB khá Kim Bôi
292 Bùi Thị Minh 12/2/1989 M Vĩnh Tiến - Kim Bôi CĐ Tin học ứng dụng TBkhá Kim Bôi
293 Nguyễn Thị Mừng 8/9/1992 Kinh Bình Sơn - Kim Bôi CĐ Tin học ứng dụng TB khá Kim Bôi
294 Tạ Thị Ngọc 17/8/1991 Kinh Con TE Trung Bì - Kim Bôi ĐH SP Tin học TB Kim Bôi
295 Bùi Văn Nguyên 4/6/1988 M Con BE Thượng Bì - Kim Bôi ĐH Công nghệ thông tin TB khá Kim Bôi
296 Bùi Văn Tú 28/3/1984 M Hạ Bì - Kim Bôi CĐ Tin học TBkhá Kim Bôi
297 Nguyễn Thị Yến 10/12/1989 Kinh Nam Thương - Kim Bôi CĐ Tin học ứng dụng TBkhá Kim Bôi
298 Bùi Văn Anh 28/10/1993 M Lỗ Sơn - Tân lạc ĐH Giáo dục thể chất Khá Tân lạc
299 Triệu Văn Bình 19/12/1988 Dao Đú Sáng - Kim Bôi ĐH Giáo dục thể chất Khá Tân lạc
300 Bùi Thị Chinh 1/7/1995 M Tuân Đạo - Lạc Sơn ĐH Giáo dục thể chất Khá Tân lạc
301 Hoàng Hải Long 09/8/1994 K Thanh Hối - Tân Lạc ĐH Giáo dục thể chất Khá Tân lạc
302 Bùi Thị Kim Oanh 31/12/1992 M Kim Tiến - Kim Bôi ĐH Giáo dục thể chất Giỏi Tân lạc
303 Bùi Duy Tuyến 06/8/1991 M Mường Khen - Tân Lạc ĐH Sư phạm Thể dục - thể thao TB Tân Lạc
304 Đinh Xuân An 20/9/1990 M Mường Khến - Tân Lạc ĐH Thư viện - Thiết bị trg học TB Tân Lạc
305 Bùi Thị Hiên 30/11/1990 M Ngọc Mỹ - Tân Lạc TC Thư viện - Thiết bị dạy học Khá Tân Lạc
306 Bùi Thị Tuyên 28/8/1989 M Quyết Chiến - Tân Lạc TC Thư viện - Thiết bị trg học G Tân Lạc
307 Bùi Văn Ngọc 24/1/1988 M Con TB Kim Tiến - Kim Bôi TC Trung cấp HC - VT K Tân Lạc


